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PHẦN I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm) Đọc câu hỏi và khoanh tròn vào phiếu 

chữ cái đầu đáp án đúng. (Lựa chọn đáp án đúng nhất) 

Câu 1. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện rõ ràng của đức tính siêng năng? 

A. Chưa học xong bài quyết không đi ngủ. 

B. Không nản lòng dù gặp thất bại. 

C. Quyết tâm vượt qua mọi thử thách. 

D. Làm việc đều đặn, tự giác hàng ngày. 

Câu 2. Truyền thống của gia đình dòng họ là những giá trị tốt đẹp của gia đình, 

dòng họ được 

A. truyền từ đời này sang đời khác. 

B. mua bán, trao đổi trên thị trường. 

C. nhà nước ban hành và thực hiện. 

D. đời sau bảo vệ nguyên trạng. 

Câu 3. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của việc thiếu tình yêu thương? 

A. Chủ động giúp bạn làm bài tập khi bạn gặp khó khăn. 

B. Tham gia trêu chọc người khuyết tật. 

C. Tham gia hoạt động thiện nguyện cùng nhóm bạn. 

D. Quyên góp sách và quần áo cho trẻ em nghèo. 

Câu 4. Kiên quyết làm việc đến cùng, không bỏ dở giữa chừng dù gặp khó khăn, 

gian khổ là biểu hiện của đức tính nào sau đây? 

A. Siêng năng.  B. Kiên trì.  C. Chăm chỉ.  D. Tự giác. 

Câu 5: Câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn” khuyên con người điều gì?  

A. Cần tìm hiểu nguồn nước sạch. 

B. Không liên quan đến truyền thống. 

C. Phải biết tiết kiệm nước. 

D. Phải nhớ ơn, biết ơn tổ tiên, người đi trước. 

Câu 6.  Câu tục ngữ nào dưới đây ca ngợi đức tính siêng năng, chăm chỉ làm việc? 

A. Có công mài sắt, có ngày nên kim. 

B. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo. 

C. Thua keo này, ta bày keo khác. 

D. Trời sinh voi, trời sinh cỏ. 

Câu 7. Khi nghe tin miền Trung bị bão lũ, nhiều học sinh đã quyên góp quần áo, 

sách vở và tiền để ủng hộ đồng bào vùng lũ. Hành động đó thể hiện truyền thống 

nào của dân tộc Việt Nam? 

A. Truyền thống hiếu học. 

B. Truyền thống yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái. 

C. Truyền thống hiếu thảo, kính trên nhường dưới. 

D. Truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động. 

Câu 8. Hành động nào dưới đây không thể hiện tính siêng năng, kiên trì? 

A. Bạn A luôn suy nghĩ tìm cách giải bài khó. 

B. Bạn D thường xuyên giúp mẹ việc nhà. 
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C. Bạn C mỗi sáng dậy sớm để ôn bài. 

D. Bạn B đăng ký học bơi nhưng bỏ tập vì khó. 

Câu 9. Câu tục ngữ nào dưới đây thể hiện tình yêu thương, đùm bọc giữa con người 

với nhau? 

A. Trăm hay không bằng tay quen. 

B. Có công mài sắt, có ngày nên kim. 

C. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. 

D. Kiến tha lâu cũng đầy tổ. 

Câu 10: Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về lòng yêu thương con người? 

A. Chỉ cần yêu thương những trong gia đình, dòng họ của mình. 

B.  Yêu thương là phải nghĩ tốt, bênh vực cả những người làm điều xấu. 

C. Tình yêu thương giúp con người có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn. 

D. Giúp đỡ người khác, hi vọng người đó trả ơn, báo đáp lại cho mình. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (5.0 điểm) 

Câu 1. (1 điểm) Siêng năng là gì? Cho ví dụ cụ thể về đức tính siêng năng?   

Câu 2. (2 điểm) Truyền thống gia đình dòng họ có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát 

triển của mỗi thành viên trong gia đình và đối với xã hội? Nêu những việc em có thể thực 

hiện để giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ mình? 

Câu 3. (2 điểm) Tình huống: Trong khu tập thể nơi em sống, bác Thu là người hàng 

xóm hiền lành, tốt bụng và luôn giúp đỡ mọi người. Nhưng sau một vụ tai nạn giao 

thông, bác bị thương ở chân và từ đó phải đi tập tễnh. Mỗi khi bác đi qua, một số bạn nhỏ 

lại cười cợt, bắt chước dáng đi của bác và gọi bác bằng cái tên trêu chọc: “bà chấm 

phẩy.” 

Câu hỏi: 

a) Theo em, hành động của các bạn nhỏ trong khu tập thể là đúng hay sai? Vì sao? 

b) Nếu chứng kiến cảnh đó, em sẽ góp ý hoặc hành động như thế nào để giúp các bạn 

nhận ra lỗi sai và biết tôn trọng người khác hơn? 

 

 

                                         -----------------------------HẾT----------------------------- 

  

 

                                Chú ý: - Thí sinh không được sử dụng tài liệu 

                                            - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 


